
STT Mã CV Tên công việc Đơn vị Đơn giá (đồng)


1 2 3 4 5

A

1 CX3.07.01 Cắt tỉa tán cây Cọ (chiều cao 8-12m) 1 cây 2,840,660

2 CX3.07.02 Cắt tỉa tán cây Si, Sanh (chiều cao 8-12m) 1 cây 3,758,383

3 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát loại 1 1 cây/năm 252,304

4 CX2.14.01 Duy trì cây cảnh trồng chậu 100chậu/năm 17,517,601

5 CX2.12.21 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công 100chậu/lần 59,970

6 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 7,331,468

7 CX2.05.02 Duy trì thảm hoa, lá màu 100m2/năm 13,469,621

8 CX2.01.21
Tưới nước bồn hoa, thảm hoa, bồn cảnh, cây 

hàng rào, đường viền bằng thủ công 
100m2/lần 88,797

9 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 23,454,768

10 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100 cây/năm 28,161,846

11 CX2.08.21 Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công 100 cây/lần 83,220

12 CX1.01.51 Tưới nước thảm cỏ bằng thủ công  100m2/lần 94,845

13 CX1.04.01 Làm cỏ tạp 100m2/lần 179,645

14 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 87,679

15 CX1.07.01 Bón phân thảm cỏ 100m2/lần 78,891

16 CX1.06.01 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 100m2/lần 45,016
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STT Mã CV Tên công việc Đơn vị Đơn giá (đồng)


B

17 CX3.03.01 Duy trì cây bóng mát loại 1 1 cây/năm 252,304

18 CX2.06.01 Duy trì cây hàng rào, đường viền, cao <1m 100m2/năm 7,331,468

19 CX2.05.02 Duy trì thảm hoa và lá mầu 100m2/năm 13,469,621

20 CX2.01.21
Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào 

bằng thủ công 
100m2/lần 88,797

21 CX2.11.01 Duy trì cây cảnh tạo hình 100cây/năm 23,454,768

22 CX2.09.01 Duy trì cây cảnh trổ hoa 100 cây/năm 28,161,846

23 CX2.08.21 Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng thủ công 100 cây/lần 83,220

24 CX1.01.51 Tưới nước thảm cỏ bằng thủ công 100m2/lần 94,845

25 CX1.04.01 Làm cỏ tạp 100m2/lần 179,645

26 CX1.02.11 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy 100m2/lần 87,679

27 CX1.07.01 Bón phân thảm cỏ 100m2/lần 78,891

28 CX1.06.01 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ 100m2/lần 45,016
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